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ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 188/NQ-CP 11/10/2024 Nghị quyết phiên họp Chính Phủ 

thường kỳ tháng 9 năm 2024 và Hội 

nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương 

 

2.  

Chính phủ 208/NQ-CP 28/10/2024 Nghị quyết về tình hình thực hiện 

NQ số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 

năm 2022 của Chính phủ về phát 

triển kinh tế khu vực biên giới đất 

liền năm 2023 

 

3.  

Chính phủ 209/NQ-CP 28/10/2024 Nghị quyết Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19 

tháng 3 năm 2024 của Ban bí thư 

trung ương đảng khóa XIII về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác an toàn vệ 

sinh lao động trong tình hình mới 

 

4.  

Chính phủ 133/2024/NĐ

-CP 

21/10/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều, phụ lục của Nghị định số 

58/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định 

về hoạt động cung ứng dịch vụ 

thông tin tín dụng 

 

5.  

 Chính phủ 134/2024/NĐ

-CP 

21/10/2024 Nghị định về chính sách tăng thu từ 

hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng 

biển Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa 

 

6.  

 Chính phủ 135/2024/NĐ

-CP 

22/10/2024 Nghị định quy định cơ chế, chính 

sách khuyến khích phát triển điện 

mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ 

 

7.  

Chính phủ 136/2024/NĐ

-CP 

23/10/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

 



2 

 

   
 

8.  

Chính phủ 137/2024/NĐ

-CP 

23/10/2024 Nghị định Quy định về giao dịch 

điện tử của cơ quan nhà nước và hệ 

thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử 

 

9.  

 Chính phủ 138/2024/NĐ

-CP 

24/10/2024 Nghị định Quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước để mua 

sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án 

đã đầu tư xây dựng 

 

10.  

Chính phủ 139/2024/NĐ

-CP 

24/10/2024 Nghị định quy định thể thức bay 

chănj, bay kèm, bay ép tàu bay vi 

phạm vùng trời Việt nam hạ cánh tại 

cảng hàng không, sân bay 

 

11.  

 Chính phủ 141/2024/NĐ

-CP 

28/10/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) 

 

12.  
Chính phủ 142/2024/NĐ

-CP 

30/10/2024 Nghị định quy định về quản lý kho 

vật chứng và tài liệu, đồ vật 
 

13.  

Chính phủ 144/2024/NĐ

-CP 

 01/11/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 23/2023/NĐ-

CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh 

mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, 

thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài 

hạn ngạch thuế quan. 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

17/2024/QĐ-

TTg 

25/10/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 

26/2021/QĐ-TTG ngày 12 tháng 8 

năm 2021 của TTgCP về danh mục 

ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển 

đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1221/QĐ-TTg 21/10/2024 Quyết định Về việc thay đổi thành 

viên Tổ công tác cải cách thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1222/QĐ-TTg 21/10/2024 Quyết định Tặng Cờ thi đua của 

Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh 

Bình Định (4216). 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1236/QĐ-TTg 22/10/2024 Ban hành Chiến lược quốc gia về 

ứng dụng và phát triển công nghệ 
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chuỗi khối (blockchain) đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1238/QĐ-TTg 22/10/2024 Quyết định Mở rộng Khu công nghệ 

thông tin tập trung Công viên phần 

mềm Đà Nẵng. 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1243/QĐ-TTg 22/10/2024 Quyết định về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả 

nước 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1247/QĐ-TTg 23/10/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện Bản 

ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ 

tầng thương mại biên giới giữa CP 

nước CHXHCN Việt Nam và Chính 

phủ nước CH Dân chủ nhân dân Lào 

 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1252/QĐ-TTg 24/10/2024 Quyết định về việc tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập 

thể và 45 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định ( 6419) 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1253/QĐ-TTg 24/10/2024 Quyết định Về việc kiện toàn thành 

viên Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1259/QĐ-TTg 24/10/2024 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 

tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1271/QĐ-TTg 25/10/2024 Quyết định Phê duyệt đề án cơ cấu 

tại Tập đoàn Điện Việt Nam giai 

đoạn đến hết năm 2025 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1272/QĐ-TTg 25/10/2024 Quyết định về việc sửa đổi Quyết 

định số 269/QĐ-TTg ngày 02 tháng 

4 năm 2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

tổng kết 20 năm thực hiện mô hình 

tổ chức bộ máy của Chính phủ 

 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1278/QĐ-TTg 28/10/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ 

chức tín dụng 

 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1279/QĐ-TTg 28/10/2024 Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch 

tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1280/QĐ-TTg 28/10/2024 Quyết định ban hành kế hoạch thực 

hiện kết luấn số 86-KL/TW ngày 10 

tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về 

phát triển nền Y học cổ truyền Việt 
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Nam và Hội đông y Việt Nam trong 

giai đoạn mới 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1281/QĐ-TTg 29/10/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ 

và duyên hải miền Trung thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1305/QĐ-TTg 01/11/2024 Quyết định tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 

07 cá nhân có thành tích trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh 

 

 

31.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

40/CT-TTg 24/10/2024 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý 

tài sản công tại các tổ chức hội 
 

32.  

Bộ Công an 55/2024/TT-

BCA 

31/10/2024 Sửa đơn, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 141/2020/TT-BCA 

ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an ; Thông tư số 

150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về trang bị 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 

dân phòng, lực lượng phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy chuyên ngành 

Thông tư số 82/2021/1T-BCA 

 

 

33.  

Bộ Quốc 

phòng 

87/2024/TT-

BQP 

28/10/2024 Thông tư quy định danh mục tiêu 

chuẩn kỹ thuật mật mã áp dụng bắt 

buộc cho mô đun an toàn phần cứng 

trong hoạt động định danh và xác 

thực điện tử 

 

 

34.  

Bộ Tư pháp 1998/QĐ-

BTP 

24/10/2024 V/v quy định số lượng cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong hệ thống Thi hành án dân sự 

 

 

35.  

Bộ Tài 

Chính 

2556/QĐ-

BTC 

29/10/2024 Quyết định về công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý 

công sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài chính (TTHC 

Hóa đơn) 

 

36.  
Bộ Tài 

Chính 

2589/QĐ-

BTC 

31/10/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bãi bỏ 
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các thủ tục hết hiệu lực trong lĩnh 

vực tài chính đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

 

37.  
Bộ Tài 

Chính 

73/2024/TT-

BTC 

21/10/2024 Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp thẻ căn cước 
 

38.  

Bộ Tài 

Chính 

74/2024/TT-

BTC 

31/10/2024 Thông tư quy định chế độ quản lý, 

tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ và hướng dẫn 

việc kê khai, báo cáo về tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

 

39.  

Bộ Tài 

Chính 

75/2024/TT-

BTC 

31/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 

15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 

 

 

40.  

Bộ Xây 

dựng 

984/QĐ-BXD 22/10/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

ban hành mới, thủ tục hành chính 

được thay thế trong lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng 

 

 

41.  

Bộ Y Tế 24/2024/TT-

BYT 

29/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 

29/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn 

xét tặng giải thưởng Hải Thượng 

Lãn Ông về công tác y dược cổ 

truyền 

 

 

42.  

Bộ Y Tế 25/2024/TT-

BYT 

30/10/2024 Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một 

phần một số VBQPPL do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 

 

43.  

Bộ Y Tế 26/2024/TT-

BYT 

10/31/2024 Thông tư quy định đặc điểm kinh tế 

- kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện 

chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập 

 

44.  

Bộ Công 

Thương 

2842/QĐ-

BCT 

29/10/2024 Quyết định về việc phê duyệt 

Phương án Bảo vệ đập, hồ chứa 

công trình thủy điện An Khê 

 

45.  
Bộ Ngoại 

Giao 

3033/QĐ-

BNG 

24/10/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan 
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hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Ngoại 

giao. 

46.  

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

2779/QĐ-

BKHCN 

29/10/2024 Phê duyệt chương trình KH&CN 

cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030 "Nghiên cứu KH&CN phục vụ 

mục tiêu đạt mức phát thải ròng 

bằng 0 tại Việt Nam" mã số 

KC.16/24-30. 

 

47.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

3128/QĐ-

BVHTTDL 

22/10/2024 Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thể 

dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao năm 2018. 

 

48.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

3222/QĐ-

BVHTTDL 

30/10/2024 Đề án phát triển du lịch cộng đồng 

tại Việt Nam  

49.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

1758/QĐ-

BLĐTBXH 

23/10/2024 Vv công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

LĐTBXH 

 

 

50.  

 Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

10/2024/TT-

BLĐTBXH 

25/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ LĐTBXH quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp 

 

 

51.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3411/QĐ-

BTNMT 

24/10/2024 Phê duyệt và công bố kết quả thống 

kê diện tích đất đai năm 2023  

52.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3454/QĐ-

BTNMT 

28/10/2024 Cấp phép nghiên cứu khoa học trong 

vùng biển Việt Nam cho Viện Hàn 

lâm Khoa học Nga và Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

53.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1827/QĐ-

BTTTT 

24/10/2024 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo 

lường mức độ trưởng thành chuyển 

đổi số báo chí 
 

54.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

13/2024/TT-

BTTTT 

25/10/2024 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với 

thiết bị vô tuyến di động mặt đất và 

trung kế vô tuyến mặt đất” 
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55.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2469/QĐ-

BKHĐT 

25/10/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ 

Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

 

 

56.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2499/QĐ-

BKHĐT 

29/10/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Điều 3 Quyết 

định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 

tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân 

công công tác của Bộ trưởng và các 

Thứ trưởng 

 

 

57.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

19/2020/TT-

BKHĐT 

16/10/2024 Thông tư quy định về việc lập, thẩm 

định, giao, điều chỉnh, theo dõi, 

đánh giá kế hoạch, chương trình, 

nhiệm vụ, dự án đầu tư công trên Hệ 

thống thông tin và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đầu tư công 

 

 

58.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3652/QĐ-

BNN-KL 

25/10/2024 Công bố TTHC được sửa đổi, bổ 

sung: bị bãi bỏ lĩnh vực Kiểm lâm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ NN&PTNT 

 

 

59.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3670a/QĐ-

BNN-LN 

28/10/2024 Công bố TTHC mới ban hành lĩnh 

vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ NN&PTNT 
 

60.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3703/QĐ-

BNN-LN 

30/10/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp và 

kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP). 

 

61.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

12/2024/TT-

BNNPTNT 

24/10/2024 Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản 
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62.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3291/QĐ-

BGDĐT 

31/10/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị định số 124/2024/NĐ-CP 

và Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ 

 

63.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

13/2024/TT-

BGDĐT 

30/10/2024 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập và giáo viên dự bị đại 

học 

 

64.  
Ủy ban Dân 

tộc 

01/VBHN-

UBDT 

18/10/2024 Nghị định  về công tác dân tộc 
 

 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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